
TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THÁI NGUYÊN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 151/2020/HS-PT 

Ngày 09/11/2020. 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lương Văn Hiển 

  Các thẩm phán: Ông Đặng Minh Tuân  

          Ông Trần Khánh Hồng 

         - Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Mai Loan, Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên.  

        - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa: 
Bà Đinh Thị Thu Huyền, Kiểm sát viên. 

          Ngày 09 tháng 11 năm 2020, tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 118/2020/TLPT-HS 

ngày 07 tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Thế T, do có kháng cáo của 

bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 25/2020/HS-ST ngày 03/9/2020 của 

Tòa án nhân dân huyện ĐH. 

 Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Thế T, sinh năm 1966 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại xóm TK, xã BY, huyện ĐH, 

tỉnh Thái Nguyên; nghề nghiệp kinh doanh; trình độ văn hóa lớp 5; dân tộc 

Kinh; giới tính Nam; không theo tôn giáo nào; quốc tịch Việt Nam; con ông 

Nguyễn Thế Th và bà Nguyễn Thị Phương Kh; có vợ là Đào Thị T1 và 02 con; 

không tiền án, tiền sự; bị tạm giữ từ ngày 08/3/2020 đến ngày 17/3/2020, nay tại 

ngoại; có mặt. 

                              NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 08/3/2020, tổ công tác của Công an huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại xã 

BY, huyện ĐH nhận được tin báo của quần chúng nhân dân là tại nhà nghỉ trọ 

Karaoke Minh T thuộc xóm TK, xã BY, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên do 

Nguyễn Thế T làm chủ đang có hoạt động chứa mại dâm nên đã tiến hành kiểm 

tra hành chính. Kết quả: Tại phòng số 2 có nữ bán dâm là Trương Thị B, sinh 

năm 1979 và nam mua dâm là Lường Văn V, sinh ngày 04/01/2003 đều không 

mặc quần áo đang quan hệ tình dục với nhau trên giường; vật chứng thu giữ 01 

bao cao su đã sử dụng, 01 vỏ bao cao su, số tiền 220.000 đồng (tiền của B) và 
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các vật chứng liên quan. Tại phòng bên cạnh (không ghi số phòng) có nữ bán 

dâm là Trương Thị H5, sinh năm 1979 và nam mua dâm là Nguyễn Mạnh C, 

sinh năm 1982 đều không mặc quần áo đang nằm với nhau trên giường; vật 

chứng thu giữ 01 bao cao su chưa sử dụng, số tiền 2.550.000 đồng (tiền của H5) 

và các vật chứng liên quan.  

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Thế T là chủ nhà nghỉ trọ Karaoke 

MT, có giấy phép kinh doanh. Khoảng đầu tháng 3/2020 có Trương Thị B nhà ở 

tỉnh Vĩnh Phúc và Trương Thị H5 nhà ở tỉnh Tuyên Quang (là hai chị em họ) 

đến nhà nghỉ trọ của T xin ở trọ để bán dâm, T đồng ý. Giữa T với B và H5 thỏa 

thuận T cho B, H5 ăn ở miễn phí tại nhà nghỉ trọ của mình; khi có khách đến 

mua dâm thì T sẽ thu của khách mỗi lượt từ hai đến ba trăm ngàn đồng một lần 

quan hệ tình dục rồi T sẽ bố trí, sắp xếp B hoặc H5 quan hệ tình dục với khách 

tại nhà nghỉ trọ Karaoke MT. Số tiền thu được của khách, T chia cho gái bán 

dâm một phần hai còn T được hưởng một phần hai. 

Khoảng 10 giờ ngày 08/3/2020 T đang ở nhà nghỉ thì có Lường Văn V và 

Nguyễn Mạnh C đèo nhau bằng xe máy đến gặp T, V hỏi T "Chú có gái không, 

cho cháu hai đứa", T trả lời "Có", V hỏi "Bao nhiêu tiền", T trả lời "Sáu trăm hai 

người", V liền đưa cho T 600.000 đồng, T cầm tiền và đưa V và C đến cửa 

phòng số 2, T gõ cửa và nói với B và H5 đang ở trong phòng "Có hai khách, các 

em dậy tiếp khách cho anh". Khi B mở phòng, T nói "Anh thu tiền rồi, mỗi đứa 

một phòng, H5 sang phòng bên kia". Sau đó, T chỉ C vào phòng không có ký 

hiệu, cạnh phòng số 2, còn V vào phòng số 2. Khi V và B đang quan hệ tình dục 

ở phòng số 2 còn C và H5 đang ôm hôn nhau ở phòng bên cạnh nhưng chưa kịp 

quan hệ tình dục thì bị bắt quả tang như nêu trên. 

Quá trình điều tra, Trương Thị B và Trương Thị H5 khai H5 và B là chị 

em họ, do hoàn cảnh khó khăn (chồng của B đã ly hôn, chồng của H5 đã chết) 

nên khoảng ngày 02/3/2020 H5 và B đến nhà nghỉ trọ của T xin ở trọ để bán 

dâm và được T đồng ý. Khoảng 10 giờ ngày 08/3/2020 H5 và B đang ở nhà nghỉ 

của T thì T bảo H5 và B tiếp khách. Khi V và B đang quan hệ tình dục ở phòng 

số 2 còn C và H5 đang ôm hôn nhau ở phòng bên cạnh nhưng chưa kịp quan hệ 

tình dục thì bị bắt quả tang. Ngoài ra, B và H5 còn khai, trước ngày 08/3/2020 

khi T bị ốm không có nhà thì B và H5 đã bán dâm tại nhà nghỉ của T một, hai 

lần và tự thu tiền của khách nhưng không cho T biết, không chia tiền cho T.  

 Với hành vi trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2020/HS-ST ngày 

03/9/2020 Tòa án nhân dân huyện ĐH đã quyết định:  

Áp dụng khoản 1, khoản 5 Điều 327; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thế T 30 tháng tù về tội "Chứa mại dâm". Thời 

hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ từ ngày 

08/3/2020 đến ngày 17/3/2020. 

Phạt bổ sung Nguyễn Thế T 15.000.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước. 
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 Ngoài ra Toà án cấp sơ thẩm còn quyết định về tịch thu tiền thu lời bất 

chính, xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo luật định.  

 Ngày 15/9/2020 bị cáo Nguyễn Thế T kháng cáo với nội dung xin giảm 

hình phạt và xin hưởng án treo.   

 Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thế T cũng khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội như nêu trên. Đồng thời bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo 

xin giảm hình phạt và xin được hưởng án treo với lý do bị cáo trình bày: Hiện tại 

bị cáo sức khỏe rất yếu vì bị mổ phổi hai lần và đã cắt 2/3 lá phổi. Sau khi xét 

xử sơ thẩm, bị cáo thấy hối hận nên đã nộp toàn bộ tiền phạt bổ sung và án phí;  

bản thân chưa bao giờ bị kết án hay xử lý hành chính; đề nghị xem xét tạo điều 

kiện cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong phần kết luận có 

quan điểm: Cấp sơ thẩm truy tố, xét xử bị cáo về tội chứa mại dâm theo khoản 1 

Điều 327 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật nhưng xử phạt bị cáo 

mức án 30 tháng tù là có phần nghiêm khắc; bởi lẽ: Bị cáo là người có nhân thân 

tốt, không có tiền án, tiền sự; được hưởng một tình tiết giảm nhẹ, không có tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Mặt khác, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã 

nộp toàn bộ tiền phạt bổ sung và án phí sơ thẩm. Từ đó, đại diện Viện kiểm sát 

đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, 

sửa bản án sơ thẩm, giảm một phần hình phạt cho bị cáo và ghi nhận bị cáo đã 

chấp hành xong hình phạt bổ sung và án phí hình sự sơ thẩm. 

                           NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại cơ quan điều tra và tại các phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thế T khai 

trước sau đều khai thống nhất, phù hợp với biên bản bắt người có hành vi phạm 

tội quả tang và lời khai của gái bán dâm Trương Thị B và Trương Thị H5  cùng 

nhiều tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án. 

Có đủ căn cứ xác định: Nguyễn Thế T là chủ nhà nghỉ trọ Karaoke MT tại xóm 

TK, xã BY, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 08/3/2020 Nguyễn Thế T đã bố 

trí, sắp xếp cho gái bán dâm Trương Thị B và Trương Thị H5 bán dâm cho 

Lường Văn V và Nguyễn Mạnh C thu tổng số tiền 600.000 đồng do người mua 

dâm Lường Văn V đưa. Theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thì bị cáo Nguyễn Thế T bị Tòa án cấp sơ thẩm quy kết về tội "Chứa mại dâm" 

theo khoản 1 Điều 327 Bộ luật Hình sự là có căn cứ pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo thì 

thấy: 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đạo đức 

xã hội và gây dư luận xấu trên địa bàn. Do đó, việc xử lý nghiêm theo pháp luật 

đối với bị cáo là cần thiết để giáo dục và phòng ngừa chung.  
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Tuy nhiên cũng xét đến, bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, 

tiền sự; quá trình điều tra và tại các phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, tỏ rõ 

sự ăn năn hối cải. Bị cáo phạm tội "chứa mại dâm" theo khoản 1 Điều 327 Bộ 

luật Hình sự có khung hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm nên thấy mức hình 

phạt 30 tháng tù đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc. Mặt khác thấy, sau khi 

xét xử sơ thẩm bị cáo đã nộp toàn bộ tiền phạt bổ sung và án phí hình sự sơ 

thẩm theo quyết định của bản án sơ thẩm đã tuyên, thể hiện sự ăn năn hối cải 

của bị cáo. Hội đồng xét xử coi đây là tình tiết giảm nhẹ mới của bị cáo theo quy 

định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự phát sinh tại cấp phúc thẩm. Nên có 

căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo và đề nghị của Kiểm sát viên 

phát biểu tại phiên tòa, giảm một phần hình phạt cho bị cáo, cố nhiên vẫn cần 

phải buộc bị cáo cách ly khỏi xã hội một thời gian thì mới đủ tác dụng giáo dục 

và phòng chống đối với loại tội phạm này trong tình hình hiện nay.  

[3] Với phân tích và nhận định trên, thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm 

sát là có căn cứ pháp luật được Hội đồng xét xử chấp nhận.  

 [4] Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận một phần nên bị cáo không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị cấp phúc thẩm không xét. 

 Vì các lẽ trên,  

                                QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế T, sửa bản 

án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Định Hóa về hình phạt tù đối với bị cáo 

như sau: 

Áp dụng khoản 1, khoản 5 Điều 327; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thế T 18 (mười tám) tháng tù về tội 

"Chứa mại dâm". Thời hạn chấp hành hình phạt tù của bị cáo tính từ ngày bắt đi 

thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ từ ngày 08/3/2020 đến ngày 

17/3/2020. 

Ghi nhận bị cáo Nguyễn Thế T đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện ĐH 15.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và án phí hình sự sơ thẩm theo 

quyết định của bản án sơ thẩm đã tuyên (Biên lai thu tiền số 0004008). 

 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bị cáo Nguyễn Thế T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 09/11/2020.  
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  Nơi nhận:                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM   

-VKSND tỉnh Thái Nguyên;                      THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-TAND huyện ĐH; 

-VKSND huyện ĐH; 

-Công an huyện ĐH; 

-T.H.A.DS huyện ĐH; 

-Bị cáo T (theo địa chỉ); 

-Lưu hồ sơ vụ án và Toà án.                             

                                                                                                    

                                                                                           Lương Văn Hiển 
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